
Biểu số 2

Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 

Nội dung
Dự toán 

được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

2.1

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, 

xây dựng (XD, LPG, rượu, thuốc lá)

2.2

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương 

mại, xây dựng (An toàn thực phẩm)

2.3

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương 

mại, xây dựng (hoạt động điện lực, thiết kế cơ sở, báo cáo kỹ thuật, bản vẽ thi công 

...)

2.4 Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2.5 Cấp phép hoạt động hóa chất nguy hiểm

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

2.1

Phí thẩm định KD hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, cấp giấy CN đủ 

ĐKKD (XD, LPG, bán buôn rượu, thuốc lá)

2.2

Phí kiểm tra, kiểm nghiệm, quản lý chất lượng vệ sinh ATTP; thẩm định cơ sở đủ 

ĐK ATTP (an toàn thực phẩm)

2.4

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ CN; TĐ cấp phép hoạt động điện lực; 

tham gia ý kiến vào thiết kế cơ sở dự toán, báo cáo kỹ thuật, bản vẽ thi công

2.5 Cấp phép hoạt động hóa chất nguy hiểm

  Đơn vị: Văn phòng Sở Công Thương

 Chương: 416

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ- SCT ngày         / 11/2024 của Sở Công Thương)



Số 

TT 

Nội dung
Dự toán 

được giao

B Dự toán chi ngân sách nhà nước -261

I Nguồn ngân sách trong nước -261

1 Chi quản lý hành chính -261

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -46

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -215

KP chi cho lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (trên cơ sở 

hướng dẫn của Sở Nội vụ và thanh toán theo hợp đồng đã ký với người lao 

động)

-2

Kinh phí hoạt động của các Ban chỉ đạo; tổ chức các lớp tập huấn phổ biến 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực công thương
-15

Kinh phí đoàn kiểm tra liên ngành, công tác thanh tra, kiểm tra; Giám sát đề án 

khuyến công; Kinh phí trang phục thanh tra; Kinh phí thực hiện ISO; duy trì 

trang thông tin điện tử, tuyên truyền...

-17

Chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên năm 2024 -15

Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -15

Kinh phí phục vụ cơ quan tổng hợp -8

Kinh phí xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu công nghiệp và thương mại tỉnh 

Thái Nguyên
-131

Kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản theo quy định -12

2 Chi sự nghiệp kinh tế 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II NguồnVốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN   


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-19T10:10:31+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Sở Công thương<socongthuong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-19T10:10:37+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Sở Công thương<socongthuong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-19T10:10:46+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Sở Công thương<socongthuong@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




